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Ngày soạn: 16/2/2025


Tiết: 51
KIỂM TRA GIỮA  KỲ 2
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Ôn tập được kién thức chương “Khí lý tưởng”.

- Ôn kiến thức về chương Từ trường’:

- 

2. Năng lực
3. Về thái độ

Có tinh thần tự giác làm bài tập Vật lý và áp việc dụng kiến thức đã đạt được vào làm bài kiểm tra.

4. Năng lực định hướng, hình thành và phát triển cho học sinh
Năng lực tự học, Năng lực giải quyết vấn đề, Năng lực tính toán; 

II. CHUẨN BỊ BÀI HỌC

1. Giáo viên: chuản bị ma trận, đề cương, đề thi
2. Học sinh: Ôn tập và thi.
III. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC

2. KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1

2.1. Ma trận kiểm tra

- Thời điểm kiểm tra: Kiểm tra cuối học kì 1.

- Thời gian làm bài: 45 phút.

- Hình thức kiểm tra: Theo cấu trúc đề thi tốt nghiệp 2025
- Cấu trúc:

+ Cấp độ tư duy: 40% Nhận biết; 30% Thông hiểu; 30% Vận dụng.

+ Phần I: 18 câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn (4,5 điểm) 

+ Phần II: Trắc nghiệm đúng/sai: 4 câu (16 lệnh hỏi), điểm tối đa 4,0 điểm)

+ Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn: 6 câu(1,5 điểm)

+ Nội dung: 

	STT
	Chủ đề
	Phần
	Số lệnh hỏi
	Nhận thức Vật lí
	Tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ vật lí
	Vận dụng kiến thức kĩ năng
	Tổng số lệnh hỏi

	
	
	
	
	Cấp độ tư duy
	Cấp độ tư duy
	Cấp độ tư duy
	Cấp độ tư duy

	
	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng
	B
	H
	VD

	1
	Sự chuyển thể


	Nhiều phương án lựa chọn
	2
	1
	1
	
	
	
	
	
	1
	1
	0

	
	
	Đúng sai
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Trả lời ngắn
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nội năng, định luật 1 của nhiệt động lực học 
	Nhiều phương án lựa chọn
	2
	1
	1
	
	
	
	
	
	1
	1
	1

	
	
	Đúng sai
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Trả lời ngắn
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	3
	Thang nhiệt độ, nhiệt kế 
	Nhiều phương án lựa chọn
	2
	1
	1
	
	
	
	
	
	1
	1
	0

	
	
	Đúng sai
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Trả lời ngắn
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Nhiệt dung riêng, nhiệt nóng chảy riêng, nhiệt hoá hơi riêng 
	Nhiều phương án lựa chọn
	2
	1
	
	1
	
	
	
	
	1
	2
	2

	
	
	Đúng sai
	4
	1
	1
	
	
	1
	
	1
	
	
	

	
	
	Trả lời ngắn
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	5
	Mô hình động học phân tử chất khí 
	Nhiều phương án lựa chọn
	3
	2
	1
	
	
	
	
	
	2
	1
	1

	
	
	Đúng sai
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Trả lời ngắn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Định luật Boyle
	Nhiều phương án lựa chọn
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Đúng sai
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Trả lời ngắn
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	7
	Định luật Charles
	Nhiều phương án lựa chọn
	2
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Đúng sai
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Trả lời ngắn
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Phương trình trạng thái của chất khí 
	Nhiều phương án lựa chọn
	
	
	
	
	
	
	
	
	6
	4
	6

	
	
	Đúng sai
	3
	1
	
	
	
	1
	1
	
	
	
	

	
	
	Trả lời ngắn
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	9
	Áp suất khí theo mô hình động học phân tử. Động năng phân tử


	Nhiều phương án lựa chọn
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	4
	2
	2

	
	
	Đúng sai
	4
	1
	
	1
	1
	
	
	1
	
	
	

	
	
	Trả lời ngắn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Khái niệm từ trường

	Nhiều phương án lựa chọn
	2
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Đúng sai
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Trả lời ngắn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện; Cảm ứng từ
	Nhiều phương án lựa chọn
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Đúng sai
	3
	1
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	
	Trả lời ngắn
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số
	
	40
	15
	10
	4
	1
	2
	1
	7
	16
	12
	12


2. Bản đặc tả

	Nội dung
	Mức độ đánh giá

	Vật lí nhiệt 

	1. Sự chuyển thể 
	Nhận biết:

- Sử dụng mô hình động học phân tử, nêu được sơ lược cấu trúc của chất rắn, chất lỏng, chất khí

	
	Thông hiểu:

	
	- Phân biệt được cấu trúc của chất rắn, chất lỏng, chất khí.
Vận dụng
- Xác định được một số đại lượng vật lí liên quan đến sự chuyển thể: sự nóng chảy, sự hoá hơi.

	2. Nội năng, định luật 1 của nhiệt động lực học 


	Nhận biết:

Mối liên hệ nội năng của vật với năng lượng của các phân tử tạo nên vật, định luật 1 của nhiệt động lực học.

	
	Thông hiểu:

Mối liên hệ nội năng của vật với năng lượng của các phân tử tạo nên vật, định luật 1 của nhiệt động lực học.

- Vận dụng được định luật 1 của nhiệt động lực học trong một số trường hợp đơn giản.

	
	Vận dụng
Vận dụng được định luật 1 của nhiệt động lực học trong một số trường hợp đơn giản.

	3. Thang nhiệt độ, nhiệt kế 
	Nhận biết
- Nêu được sự chênh lệch nhiệt độ giữa hai vật tiếp xúc nhau có thể cho ta biết chiều truyền năng lượng nhiệt giữa chúng.
- Nhiệt độ sôi của nước ở áp suất tiêu chuẩn
- Nêu được nhiệt độ không tuyệt đối là nhiệt độ mà tại đó tất cả các chất có động năng chuyển động nhiệt của các phân tử hoặc nguyên tử bằng không và thế năng của chúng là tối thiểu.

	
	Thông hiểu
- Khi hai vật tiếp xúc với nhau, ở cùng nhiệt độ, sẽ không có sự truyền năng lượng nhiệt giữa chúng.
- Nắm được nhiệt độ sôi của một số chất cơ bản
- Đọc dữ liệu đa phương tiện.
- Chuyển đổi được nhiệt độ đo theo thang Celsius sang nhiệt độ đo theo thang Kelvin và ngược lại.

	4) Nhiệt dung riêng, nhiệt nóng chảy riêng, nhiệt hoá hơi riêng


	Nhận biết
- Nêu được định nghĩa nhiệt dung riêng, nhiệt nóng chảy riêng, nhiệt hoá hơi riêng.

	
	Thông hiểu

- Tính được nhiệt lượng, khối lượng, nhiệt dung riêng, nhiệt nóng chảy riêng, nhiệt hoá hơi riêng. 

	
	Vận dụng
- Lập luận để thiết kế phương án hoặc lựa chọn phương án đo được nhiệt dung riêng, nhiệt nóng chảy riêng, nhiệt hoá hơi riêng bằng dụng cụ thực hành.

	Khí lí tưởng 

	5. Mô hình động học  phân tử chất khí 
	Nhận biết
– Phân tích mô hình chuyển động Brown, nêu được các phân tử trong chất khí chuyển động hỗn loạn. 

	
	Thông hiểu

– Từ các kết quả thực nghiệm hoặc mô hình, thảo luận để nêu được các giả thuyết của thuyết động học phân tử chất khí.

	
	Vận dụng

	Định luật boyle
	Nhận biết

– Nêu được định luật Boyle, quá trình đẳng nhiệt.

- Nhận biết được đường đẳng nhiệt

Thông hiểu 

– Thực hiện thí nghiệm khảo sát được định luật Boyle: Khi giữ không đổi nhiệt độ của một khối  lượng khí xác định thì áp suất gây ra bởi khí tỉ lệ nghịch với thể tích của nó. 

Vận dung:

Vận dụng định luật Boyle

Vận dụng đồ thị đường đẳng nhiệt tìm các đại lượng



	Định luật Charles 
	Nhận biết

– Nêu được định luật Charles, quá trình đẳng áp.

- Nhận biết được đường đẳng nhiệt

Thông hiểu 

– Thực hiện thí nghiệm minh hoạ được định luật Charles: Khi giữ không đổi áp suất của một khối  lượng khí xác định thì thể tích của khí tỉ lệ với nhiệt độ tuyệt đối của nó. 

Vận dung:

Vận dụng định luật Charles

Vận dụng đồ thị đường đẳng áp tìm các đại lượng



	6. Phương trình  

trạng thái


	Nhận biết
- nêu được phương trình trạng thái khí lí tưởng, phương trình Clapeyron
Thông hiểu

– Sử dụng định luật Boyle và định luật Charles rút ra được phương trình trạng thái của khí lí tưởng
Vận dụng

– Vận dụng được phương trình trạng thái của khí lí tưởng.

- Vận dụng được phương trình Clapeyron

	
	

	
	

	7. Áp suất khí theo mô hình động học phân  tử. Động năng phân tử


	Nhận biết:

- Viết được biểu thức áp suất theo mô hình động học phân tử.

- Nêu được áp suất phân tử lên thành bình tỉ lệ thuận với khối lượng phân tử, mật độ phân tử, trung bình của bình phương tốc độ phân tử.

- Nêu được biểu thức hằng số Boltzmann, k = R/NA.
- Công thức tính động năng phân tử

Thông hiểu:

- So sánh pV = ([image: image2.png]


)Nm [image: image4.png]


với pV = nRT, rút ra được động năng tịnh tiến trung bình của phân tử tỉ lệ với nhiệt độ T.
Vận dụng:

- Vận dụng được công thức áp suất theo mô hình động học phân từ và công thức động năng trung bình của phân tử phụ thuộc nhiệt độ, giải thích được biểu thức liên hệ các thông số trạng thái của quá trình đẳng nhiệt và đẳng tích.

	Khái niệm từ trường

	Biết

- Định nghĩa được cảm ứng từ B và đơn vị tesla.

- Nêu được đơn vị cơ bản và dẫn xuất để đo các đại lượng từ.
Hiểu

Thí nghiệm tạo ra được các đường sức từ bằng các dụng cụ đơn giản
Vận dụng

Xác định chiều từ trường gây bởi dây dẫn thẳng

	Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện; Cảm ứng từ
	Biết

- Nhận biết được khi dòng điện đặt trong từ trường thì xuất  hiện lực từ tác dụng lên dây dẫn.

- Nêu được biểu thức lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường.

	
	Hiểu

- Xác định được độ lớn và hướng của lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường.

-  Mô tả các bước thực hiện thí nghiệm  để xác định được hướng của lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường.

- Nêu được đặc điểm phương chiều của lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường.
Vận dụng 

- Vận dụng được biểu thức tính lực  .

-Cân bằng dây dẫn trong từ trường, xác định góc lệch


2. ĐỀ THI
	SỞ GD&ĐT HÀ TĨNH
TRƯỜNG THPT HỒNG LĨNH
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ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề có 04 trang)
	KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT LẦN 2 NĂM 2025 

Môn thi: VẬT LÍ

[image: image28.png]


Thời gian làm bài:  50 phút, không kể thời gian phát đề

[image: image29.png]




	 Họ tên thí sinh:....................................................................... SBD: ...............
	


Phần 1. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
[image: image30.png]


Câu 1. Hai dây dẫn thẳng mang dòng điện và được bố trí trong không gian như hình bên. Trong những vùng không gian nào, vectơ cảm ứng từ do hai dòng điện gây ra có chiều ngược nhau?


A. Vùng (2) và Vùng (1).



B. Vùng (3) và Vùng (2).

C. Vùng (3) và Vùng (1).



D. Vùng (2).
Câu 2. Bước sóng là


A. khoảng cách giữa hai điểm dao động cùng pha trên một phương truyền sóng.

B. khoảng cách gần nhất giữa hai điểm trên cùng một phương truyền sóng dao động ngược pha.

C. quãng đường sóng truyền được trong một chu kì.

D. quãng đường sóng truyền trong một giây.
Câu 3. Khi nói về điện từ trường, phát biểu nào sau đây là sai?

A. Điện tích điểm dao động theo thời gian sinh ra điện từ trường xung quanh nó.

B. Điện trường biến thiên theo thời gian sinh ra từ trường.

C. Điện từ trường lan truyền trong chân không với tốc độ nhỏ hơn tốc độ ánh sáng trong chân không.

D. Từ trường biến thiên theo thời gian sinh ra điện trường xoáy.
Câu 4. Khi nói về mô hình động học phân tử, phát biểu nào sau đây đúng?


A. Giữa các phân tử chỉ có lực đẩy.

B. Các phân tử cấu tạo nên vật chuyển động không ngừng theo cùng một hướng.

C. Giữa các phân tử không có khoảng cách.

D. Nhiệt độ của vật càng cao, chuyển động nhiệt của các phân tử càng nhanh.
Câu 5. Một khối khí lý tưởng gồm n mol khí, có nhiệt độ tuyệt đối T, thể tích là V thì áp suất p của nó được tính theo phương trình nào sau đây?


A. 
[image: image5.wmf]nRT

p = 

V

.
B. 
[image: image6.wmf]RT

p = 

nV

.
C. 
[image: image7.wmf]V

p = 

nRT

.
D. 
[image: image8.wmf]nV

p = 

RT

.
Câu 6. Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị cực đại là 200 V vào hai đầu một điện trở 50 Ω. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua điện trở là


A. 5,6 A.
B. 2,8 A.
C. 4 A.
D. 2 A.
Câu 7. Máy biến áp là thiết bị

A. biến đổi tần số nhưng không làm biến đổi điện áp của dòng điện xoay chiều.
[image: image31.jpg]



B. biến đổi điện áp điện xoay chiều thành điện áp một chiều.

C. biến đổi điện áp nhưng không làm biến đổi tần số của dòng điện xoay chiều.

D. làm tăng công suất của dòng điện xoay chiều.
Câu 8. Kích thích từ trường xuyên sọ (TMS) là một phương pháp điều trị kích thích não bộ không xâm lấn, sử dụng từ trường để tác động lên một số vùng nhất định trong não có liên quan đến các tình trạng như trầm cảm và điều chỉnh cảm xúc. Trong phương pháp điều trị TMS, cuộn dây từ trường được sử dụng để tạo ra một từ trường mạnh mẽ và ngắn hạn, xuyên qua da và sọ mà không gây ra sự suy giảm đáng kể hoạt động của não bộ. Khi cuộn dây này được kích hoạt, nó sẽ tạo ra một dòng điện trong các mô thần kinh, kích thích các tế bào thần kinh tại các vùng cụ thể của não. Giả sử một vòng dây TMS khi được kích hoạt, nó tạo ra từ trường có độ lớn cảm ứng từ 1,8 T, từ trường này gây ra cho dây thần kinh có chiều dài 2 mm một dòng điện cảm ứng 2,5 mA. Độ lớn lực từ lớn nhất do từ trường của vòng dây TMS tác dụng lên dây thần kinh trên là


A. 9 N.


B. 9.10-3 Ν.


C. 0,09 N. 

   D. 9.10-6 N.
Câu 9. Tơ nhện được hình thành từ một loại protein dạng lỏng trong cơ thể nhện. Khi làm tơ, nhện nhả protein đó ra khỏi cơ thể, protein đó sẽ chuyển thành tơ nhện. Quá trình protein chuyển thành tơ nhện là


A. sự nóng chảy.
B. sự đông đặc.
C. sự bay hơi.
D. sự ngưng tụ.
Câu 10. Hệ thức nào sau đây là của định luật Boyle?


A. p/V2 = hằng số.
B. p1V2 = p2V1.
C. V/p = hằng số.
D. pV = hằng số.
Câu 11. Một vật nhỏ dao động điều hòa với phương trình li độ 
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. Gia tốc của vật dao động có biểu thức là


A. 
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Câu 12. Một điện lượng 6 mC dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong khoảng thời gian

2 giây. Cường độ dòng điện trung bình chạy qua dây dẫn trong thời gian này là 


A. 6 mA.
B. 3 mA.
C. 0,33 mA.
D. 12 mA.
Câu 13. Bảng bên là thông số nhiệt dung riêng của một số chất. Nếu các miếng Nhôm, Đồng, Sắt, Chì có cùng khối lượng được lấy ra từ cùng một lò nung rồi sau đó để ngoài không khí thì miếng nào cần tỏa nhiệt lượng nhiều nhất để giảm xuống 1 oC?


A. Chì.



B. Đồng.



C. Sắt.



D. Nhôm.
Câu 14. Một đoạn dây dẫn thẳng có chiều dài 
[image: image14.wmf]l

 được đặt trong từ trường đều có vectơ cảm ứng từ 
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 hợp với đoạn dây dẫn một góc α. Khi cho dòng điện không đổi có cường độ I chạy qua đoạn dây thì độ lớn lực từ tác dụng lên đoạn dây có giá trị cực đại là
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Câu 15. Một khối lượng khí lí tưởng xác định biến đổi trạng thái sao cho áp suất không đổi. Gọi p1, V1, T1 lần lượt là áp suất, thể tích, nhiệt độ ở trạng thái 1; p2, V2, T2 lần lượt là áp suất, thể tích, nhiệt độ ở trạng thái 2. Hệ thức đúng là


A. 
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Câu 16. Đặt một điện tích điểm q = 10 µC vào trong điện trường đều có cường độ điện trường 1000 V/m hướng thẳng đứng xuống dưới. Hướng và độ lớn lực điện tác dụng lên điện tích q là


A. hướng thẳng đứng xuống dưới và bằng 0,01 N.

B. hướng thẳng đứng xuống dưới và bằng 104 N.

C. hướng thẳng đứng lên trên và bằng 0,01 N.

D. hướng thẳng đứng lên trên và bằng 104 N.
Câu 17. Một dòng điện xoay chiều i = 3cos(100πt) (A) chạy qua một đoạn mạch mắc nối tiếp với ampe kế. Số chỉ của ampe kế là


A. 4,24 A.
B. 3 A.
C. 1,5 A.
D. 2,12 A.
Câu 18. Thế giới từng ghi nhận sự thay đổi nhiệt độ rất lớn diễn ra ở South Dakota vào ngày 22/01/1943. Lúc 7h30 sáng, nhiệt độ ngoài trời là -20 °C. Ba phút sau, nhiệt độ ngoài trời tăng lên đến 7,9 °C. Độ tăng nhiệt độ trung bình trong 3 phút đó bằng bao nhiêu Kelvin/giây (K/s)?


A. 9,3 K/s.
B. 1,67 K/s.
C. 100,3 K/s.
D. 0,155 K/s.
Phần 2. Thí sinh trả lời từ câu 19 đến câu 22. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 19. Một ngôi nhà có thể tích phần không gian bên trong là 40 m3. Vào một ngày mùa đông, nhiệt độ trong ngôi nhà vào buổi sáng sớm là 20 °C và đến giữa trưa là 25 °C. Cho biết áp suất khí quyển không đổi trong ngày là 105 Pa và khối lượng mol của không khí là 29 g/mol, hằng số khí lí tưởng R = 8,31 J/molK.


a) Từ buổi sáng sớm đến giữa trưa, nhiệt độ trong ngôi nhà tăng 278 K.

b) Khối lượng không khí thoát ra khỏi căn phòng từ buổi sáng sớm đến giữa trưa là 0,81 kg.

c) Ở buổi trưa các phân tử khí trong ngôi nhà chuyển động nhanh hơn so với buổi sáng.

d) Số mol không khí có trong ngôi nhà vào buổi sáng sớm là 1643 mol (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).
Câu 20. Một ấm điện có công suất 1000 W được dùng để làm 300 g nước ở 20 oC tăng nhiệt độ đến khi sôi ở áp suất tiêu chuẩn. Cho nhiệt dung riêng và nhiệt hóa hơi riêng của nước lần lượt là 4200 J/kg.K và 2,26.106 J/kg. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt của nước và môi trường và sự nóng lên của ấm.
   a) Quá trình đun nước chủ yếu biến điện năng thành nhiệt năng. 

 b) Nhiệt lượng để làm nóng 300 g nước từ 20 oC đến 100 oC là 100800 J. 

   c) Thời gian cần thiết để đun nước trong ấm từ 20 oC đến nhiệt độ sôi là 100,8 phút.
   d) Sau khi đun nước đến nhiệt độ sôi, người ta để ấm tiếp tục đun nước sôi trong 226 s. Khối lượng nước còn lại trong ấm là 200 g.
Câu 21. Một đoạn dây dẫn AB có khối lượng 0,01 kg được treo nằm ngang bằng các lò xo có độ cứng 5 N/m trong một từ trường đều, véctơ cảm ứng từ nằm ngang và có độ lớn là 0,049 T (Hình vẽ). Phần dây dẫn AB dài 1 m, nằm ngang trong từ trường đểu và vuông góc với cảm ứng từ. Lấy g = 9,8 m/s2. Biết các dây treo mảnh, nhẹ, không giãn, không dẫn điện và không nhiễm từ.

a) Để các lò xo không bị biến dạng thì dòng điện chạy vào dây AB theo chiều từ A đến B và có cường độ là 2 A.

b) Nếu dây AB không có dòng điện thì hai lò xo đều bị dãn.
c) Cho dòng điện có cường độ 3 A chạy vào dây AB thì lực từ tác dụng lên  dây AB có độ lớn là 0,145 N.

d) Khi cho dòng điện I = 5 A chạy vào dây AB, chiều từ B đến A thì mỗi lò xo dãn 6,86 cm.
Câu 22. Một khung dây dẫn hình vuông cạnh 0,1 m, gồm N =100 vòng dây được đặt trong một từ trường (được xem là đều) giữa hai cực của một nam châm như Hình vẽ 1. Khung dây quay quanh trục với tốc độ góc không đổi ω, khi đó một suất điện động cảm ứng được hình thành. Hình vẽ 2 là đồ thị biểu diễn giá trị của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây theo thời gian.
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a) Tại thời điểm t = 0 cảm ứng từ song song với mặt phẳng vòng dây.

b) Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây có giá trị cực đại bằng 10 V.

c) Cảm ứng từ gây bởi nam châm có độ lớn 0,159 µT. (Kết quả làm tròn ba chữ số thập phân)

d) Chu kì của suất điện động xoay chiều do khung dây tạo ra là 10-4 s.
Phần 3: Thí sinh trả lời từ câu 23 đến câu 28.
Câu 23. Trong một bình hình trụ đặt theo phương thẳng đứng, phía trên có một pit-tông trọng lượng P = 20 N, giữa pit-tông và đáy bình chứa một lượng khí lý tưởng. Pit-tông gắn với điểm cố định phía trên bằng một lò xo có độ cứng k = 200 N/m. Pit-tông có thể trượt không ma sát với thành bình như hình vẽ bên. Ban đầu khí trong bình có nhiệt độ t1 thì khoảng cách giữa pit-tông và đáy bình là H = 30 cm, khi đó lò xo không bị biến dạng. Biết áp suất khí quyển bằng 105 Pa; tiết diện pit-tông bằng 10 cm2; nội năng của khí trong bình được tính theo công thức U = 1,5 nRT (J). Để pit-tông di chuyển lên trên một khoảng 
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thì phải tăng nhiệt độ khí trong bình lên đến t2. Độ biến thiên nội năng của khí trong bình khi nhiệt độ tăng từ t1 lên t2 là bao nhiêu Jun?
Câu 24. Một dây dẫn thẳng dài 0,2 m chuyển động đều với tốc độ 3 m/s trong từ trường và vuông góc với cảm ứng từ có độ lớn 0,1 T. Độ lớn suất điện động cảm ứng giữa hai đầu dây bằng bao nhiêu Vôn (V) (Kết quả lấy đến hai chữ số thập phân).

Câu 25. Để đúc các vật bằng thép, người ta nấu chảy thép trong lò. Thép đưa vào lò có nhiệt độ 20 oC, hiệu suất của lò là 60%.  Biết nhiệt nóng chảy riêng của thép là λ = 83,7.103 J/kg; nhiệt độ nóng chảy là 1400 oC; nhiệt dung riêng của thép 460 J/kg.K. Để làm 2 tấn thép từ 20 oC đến khi nóng chảy hoàn toàn thì lò cần cung cấp nhiệt lượng bao nhiêu MJ? (Kết quả lấy phần nguyên)?
Câu 26. Người ta thả một miếng nhôm khối lượng 500 g, nhiệt độ 80 oC vào nước. Khi cân bằng nhiệt thì miếng nhôm có nhiệt độ 20 oC. Biết nhiệt dung riêng nhôm là 880 J/kg.K. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt của miếng nhôm và môi trường. Hỏi nước nhận một lượng nhiệt bằng bao nhiêu kJ? (Kết quả lấy một chữ số thập phân)
Câu 27. Một bình dung tích 7,5 lít chứa 24 g khí oxygen ở áp suất 2,5.105 N/m2. Biết số Avogadro NA = 6,02.1023 mol-1, khối lượng mol phân tử của oxygen là 32 g. Động năng trung bình của các phân tử khí oxygen là x.10-21 (J). Giá trị x là bao nhiêu? (Kết quả làm tròn đến hai chữ số thập phân).

Câu 28. Một hình vuông cạnh a =10 cm được đặt trong một từ trường đều B có phương vuông góc với mặt phẳng khung dây. Trong khoảng thời gian ∆t = 0,01 s cho cảm ứng từ tăng một lượng ∆B = 0,2 T. Độ lớn suất điện động cảm ứng bằng x (V) xuất hiện trong mạch. Giá trị của x là bao nhiêu? (Kết quả lấy đến một chữ số thập phân)

----------------Hết--------------
3. ĐÁP ÁN.

Đáp án thi thử tốt nghiệp lần 2 Môn Vật lí 

Phần 1. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18

Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	251
	C
	C
	C
	D
	A
	B
	C
	D
	B
	D
	A
	B
	D
	C
	B
	A
	D
	D

	252
	A
	B
	D
	A
	D
	C
	D
	A
	D
	D
	B
	B
	A
	D
	C
	A
	D
	A

	253
	D
	A
	B
	B
	C
	C
	C
	D
	A
	D
	B
	C
	C
	D
	B
	D
	C
	B

	254
	A
	D
	B
	C
	B
	A
	D
	D
	A
	D
	A
	C
	B
	A
	B
	B
	C
	D

	255
	C
	D
	D
	C
	D
	C
	B
	C
	A
	D
	D
	A
	A
	D
	D
	B
	A
	B

	256
	B
	C
	A
	C
	B
	C
	C
	D
	B
	D
	C
	C
	D
	C
	C
	C
	C
	D

	257
	B
	A
	A
	A
	C
	C
	B
	B
	A
	D
	A
	D
	C
	A
	D
	B
	A
	C

	258
	B
	C
	B
	A
	C
	D
	D
	D
	A
	D
	B
	A
	B
	A
	D
	D
	C
	A


Phần 2. Trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 19 đến câu 22. Trong mỗi ý a), b), c) d) ở mỗi câu thí sinh chọn đúng hoặc sai

- Thí chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 01 câu hỏi được 0,1 điểm.

- Thí chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 01 câu hỏi được 0,25 điểm.

- Thí chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 01 câu hỏi được 0,5 điểm.

- Thí lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 01 câu hỏi được 1 điểm.

	Câu
	Ý
	251
	252
	253
	254
	255
	256
	257
	258

	Câu 19
	a)
	S
	S
	S
	Đ
	Đ
	S
	Đ
	Đ

	
	b)
	S
	Đ
	Đ
	S
	Đ
	S
	Đ
	S

	
	c)
	Đ
	Đ
	Đ
	Đ
	Đ
	Đ
	Đ
	Đ

	
	d)
	Đ
	S
	S
	S
	S
	Đ
	S
	S

	Câu 20
	a)
	Đ
	S
	Đ
	Đ
	S
	Đ
	Đ
	Đ

	
	b)
	Đ
	Đ
	Đ
	Đ
	Đ
	S
	S
	S

	
	c)
	S
	S
	Đ
	Đ
	S
	S
	S
	Đ

	
	d)
	Đ
	Đ
	S
	S
	Đ
	Đ
	Đ
	Đ

	Câu 21
	a)
	Đ
	Đ
	S
	S
	Đ
	S
	S
	S

	
	b)
	Đ
	S
	Đ
	Đ
	S
	Đ
	S
	Đ

	
	c)
	S
	S
	S
	S
	Đ
	S
	Đ
	S

	
	d)
	S
	Đ
	Đ
	Đ
	S
	Đ
	Đ
	Đ

	Câu 22
	a)
	S
	Đ
	S
	Đ
	S
	Đ
	Đ
	Đ

	
	b)
	S
	Đ
	Đ
	S
	Đ
	Đ
	Đ
	Đ

	
	c)
	Đ
	Đ
	S
	Đ
	S
	Đ
	S
	S

	
	d)
	Đ
	S
	Đ
	S
	Đ
	S
	S
	S


Phần 3. Trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 23 đến câu 28
Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm

	
	251
	252
	253
	254
	255
	256
	257
	258

	Câu 23
	30
	6,2
	0,2
	9,8
	2395
	150
	2395
	59

	Câu 24
	0,06
	150
	26,4
	6,2
	0,2
	10
	26,4
	231

	Câu 25
	2395
	9,8
	2395
	231
	30
	59
	6,23
	6,2

	Câu 26
	26,4
	231
	30
	150
	6,23
	9,8
	0,2
	150

	Câu 27
	6,23
	59
	0,06
	59
	26,4
	231
	30
	10

	Câu 28
	0,2
	10
	6,23
	10
	0,06
	6,2
	0,06
	9,8


------ HẾT ------
Ký duyệt
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